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bàn ts tại 
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Số

 lớp

Bình 

quân HS

/lớp

Số 

HS

Số 

lớp

Bình 

quân 

HS

/lớp

Số 

HS

Số 

lớp

Bình 

quân 

HS

/lớp

Số 

HS

Số 

lớp

Bình 

quân 

HS

/lớp

Số 

HS 

(7+10+

13+16)

Số 

lớp 

(8+11+

14+17)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Đa Phúc 36 13 196 13 183 17 200 5 40.0 288 6 48.0 242 5 48.4 198 4 49.5 928 20 46.4

2 Hưng Đạo 33 16 253 26 227 14 241 6 40.2 293 6 48.8 236 5 47.2 218 5 43.6 988 22 44.9

3 Anh Dũng 26 12 190 50 140 32 172 4 43.0 202 5 40.4 173 4 43.25 129 3 43 676 16 42.3

4 Hải Thành 24 16 130 21 109 73 182 4 45.5 216 5 43.2 189 4 47.25 142 3 47.3 729 16 45.6

5 Hòa Nghĩa 36 20 246 48 198 13 211 5 42.2 302 6 50.3 223 4 55.75 219 5 43.8 955 20 47.8

6 Tân Thành 18 12 82 9 73 39 112 3 37.3 165 4 41.3 111 3 37 95 2 47.5 483 12 40.3

173 89 1097 167 930 188 1118 27 41.4 1466 32 45.8 1174 25 46.96 1001 22 45.5 4759 106 44.9

6. Lớp 6 Hòa Nghĩa: DSĐT 246:

- Chuyển đi: 48 ( Hải Thành: 34; Tân Thành: 03; Anh Dũng: 01; ngoài quận: 10;  Chuyển đến: 13 ( Hải Thành: 02; Tân Thành: 01; Ngoài quận: 10)

- Tổng tuyển lớp 6: 211

- Tổng số học sinh HTCTTH vào lớp 6: 246/246 đạt 100%

Số 

phòng 

học

3. Lớp 6 Hải Thành: DSĐT 130

- Chuyển đi: 21 ( Anh Dũng: 10; Hoà Nghĩa : 02; Tân Thành: 01; Ngoài quận: 08);Chuyển đến: 73: ( Anh Dũng: 08; Hòa Nghĩa: 34; Tân Thành: 06; ngoài quận: 25)

- Tổng tuyển lớp 6: 182

- Tổng số học sinh HTCTTH vào lớp 6: 130/130 đạt 100%

4. Lớp 6 Hưng Đạo: DSĐT: 253

- Chuyển đi: 26 ( Anh Dũng: 19; Đa Phúc: 04; ngoài quận: 03); Chuyển đến: 14 ( Đa Phúc: 10; Anh Dũng: 01; ngoài quận; 03)

- Tổng tuyển lớp 6: 241

- Tổng số học sinh HTCTTH vào lớp 6: 253/253 đạt 100%

5. Lớp 6 Tân Thành: DSĐT :82:

- Chuyển đi: 09 ( Hải Thành: 06; Anh Dũng: 01; Hoà Nghĩa: 01; ngoài quận : 01); Chuyển đến: 39 ( Hòa Nghĩa: 03; Hải Thành: 01 ngoài quận: 35)

- Tổng tuyển lớp 6: 112

- Tổng số học sinh HTCTTH vào lớp 6: 82/82 đạt 100%

Cộng

2. Lớp 6 Đa Phúc: DSĐT 196

- Chuyển đi: 13 ( học tại  Hưng Đạo: 10; Anh Dũng: 01; ngoài quận: 02); Chuyển đến: 17 ( Hưng Đạo: 04; ngoài quận: 13)

- Tổng tuyển lớp 6: 200

- Tổng số học sinh HTCTTH vào lớp 6: 196/196 đạt 100%

1. Lớp 6 Anh Dũng: DSĐT 190

- Chuyển đi: 50 ( Hải Thành: 08;  ngoài quận: 42);Chuyển đến: 32 (Hưng Đạo: 19; Hải Thành: 10; Tân Thành: 01; Hòa Nghĩa: 01; Đa Phúc:01)

- Tổng tuyển lớp 6: 172

- Tổng số học sinh HTCTTH vào lớp 6: 190/190 đạt 100%

TS 

giáo

viên 

hiện có

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2024 của UBND quận Dương Kinh)

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ TUYỂN SINH CẤP THCS NĂM HỌC 2024-2025

Số 

TT
Đơn vị

Cộng

Bình 

quận 

HS/lớp

Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9



Số HS Số lớp Số HS Số lớp Số HS

3 50 1 47 1 39

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ TUYỂN SINH TT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ GDTX QUẬN

NĂM HỌC 2024-2025

Số phòng học

Lớp 10

Thực hiện tại TT

Lớp 11

Thực hiện tại TT

Lớp 12

Thực hiện tại TT

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2024 của UBND quận Dương Kinh)



Số lớp

Số HS

Số lớp

1 136 3

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ TUYỂN SINH TT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ GDTX QUẬN

NĂM HỌC 2024-2025

Tổng sốLớp 12

Thực hiện tại TT

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2024 của UBND quận Dương Kinh)
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